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1 195D220204046 Đặng Thị Thu Hà 14/10/2001 Tiếng Trung Quốc

2 195D220204057 Đào Gia Hân 25/10/2001 Tiếng Trung Quốc

3 195D220204072 Nông Thị Huệ 14/04/2001 Tiếng Trung Quốc

4 195D220204085 Quản Thanh Hương 17/05/2001 Tiếng Trung Quốc

5 195D220204114 Vũ Thị Ngọc Mai 14/04/2000 Tiếng Trung Quốc

6 195D220204153 Đặng Thị Phương Thảo 15/07/2001 Tiếng Trung Quốc

7 195D220204174 Nguyễn Thị Minh Thúy 06/09/2001 Tiếng Trung Quốc

8 207220204009 Nguyễn Hải Anh 01/04/2002 Tiếng Trung Quốc

9 207220204025 Phạm Ngọc Châm 22/10/2002 Tiếng Trung Quốc

10 207220204037 Phạm Xuân Duy 13/01/2002 Tiếng Trung Quốc

11 207220204039 Tô Thị Thanh Duyên 22/08/2002 Tiếng Trung Quốc

12 207220204046 Nguyễn Thị Đạt 01/03/2002 Tiếng Trung Quốc

13 207220204049 Nguyễn Hương Giang 15/10/2002 Tiếng Trung Quốc

14 207220204065 Phạm Thu Hằng 19/07/2002 Tiếng Trung Quốc

15 207220204067 Mẫn Hải Hậu 20/11/2002 Tiếng Trung Quốc

16 207220204069 Chu Thị Hiên 29/07/2002 Tiếng Trung Quốc

17 207220204070 Lý Thị Thu Hiền 01/08/2001 Tiếng Trung Quốc

18 207220204073 Nguyễn Thu Hiền 28/11/2002 Tiếng Trung Quốc

19 207220204079 Nguyễn Thị Hoa 30/09/2002 Tiếng Trung Quốc

20 207220204094 Đào Thị Huê 12/11/2002 Tiếng Trung Quốc

21 207220204102 Phương Thị Huyền 25/11/2002 Tiếng Trung Quốc

22 207220204112 Phùng Thu Hường 28/01/2002 Tiếng Trung Quốc

23 207220204113 Đồng Thị Ngọc Khánh 02/09/2002 Tiếng Trung Quốc

24 207220204114 Nguyễn Minh Khánh 10/11/2002 Tiếng Trung Quốc

25 207220204117 Nguyễn Thị Thanh Lam 19/11/2002 Tiếng Trung Quốc

26 207220204141 Đỗ Hải Ly 23/07/2002 Tiếng Trung Quốc

27 207220204160 Nguyễn Thị Nga 23/01/2001 Tiếng Trung Quốc

28 207220204168 Đỗ Tiểu Ngọc 23/11/2002 Tiếng Trung Quốc

29 207220204185 Đoàn Thị Phương 14/08/2001 Tiếng Trung Quốc

30 207220204216 Trần Thị Phương Thảo 13/07/2002 Tiếng Trung Quốc

31 207220204225 Đặng Thị Thu Thúy 13/05/2002 Tiếng Trung Quốc

32 207220204227 Nguyễn Thị Thúy 12/10/2002 Tiếng Trung Quốc

33 207220204235 Lò Minh Thư 12/11/2002 Tiếng Trung Quốc
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34 207220204239 Dương Thu Trang 15/12/2002 Tiếng Trung Quốc

35 207220204242 Hà Thị Quỳnh Trang 08/05/2002 Tiếng Trung Quốc

36 207220204261 Trần Thị Thanh Tú 20/07/2002 Tiếng Trung Quốc


